
 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: TMB

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CÔNG TY CPKD THANMIỀN BẮC –
VINACOMIN

NORTHERN COAL TRADING JOINT
STOCK COMPANY - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF

VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

Số: /TB-TMB

No.: /TB-TMB

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 25th, 2025

STT Tên người nội bộ và
người có liên quan

Chức vụ/
Mối quan hệ

Địa chỉ Số ID, Ngày cấp SL CP
của cá
nhân/

đại diện
sở hữu

Tỷ lệ
CP
nắm
giữ
(%)

Ngày bổ
nhiệm

Ngày
miễn
nhiệm

Điện thoại
và Fax

No. Name of person Position/
Relationship

Address ID number, Date
of issue

Shareho
lding
(shares)

Share
holdin
g (%)

Appointmen
t date

Dismissal
date

Tel. and Fax

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trịnh Văn Tập Người nội bộ

Số 418, Ngõ 257,

TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024086001222

10/04/2021
0 0 25/08/2025

0989998448

1.1 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Vợ

Số 418, Ngõ 257,

TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024190002192

10/04/2021
0 0

1.2 Trịnh Thanh Trúc Con gái

Số 418, Ngõ 257,

TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

0 0

1.3 Trịnh Thanh Mai Con gái

Số 418, Ngõ 257,

TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

0 0
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1.4
Trịnh Đức Toàn Con trai

Số 418, Ngõ 257,

TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

0 0

1.5 Thân Thị Luận Mẹ đẻ
TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024156000475

10/04/2021
0 0

1.6 Trịnh Nam Thắng Anh ruột
TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024075011876

29/07/2022
0 0

1.7 Trịnh Thị Thúy Chị ruột
TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024177001155

10/04/2021
0 0

1.8 Trịnh Thanh Tuấn Anh ruột
TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024081002278

16/04/2021
0 0

1.9 Trịnh Thị Lan Chị ruột
TDP Mỹ Cầu, P. Đa

Mai, Tỉnh Bắc Ninh

024184003635

22/11/2024
0 0

1.10 Nguyễn Văn Hoàn Bố vợ

Thôn Nhẫm Chợ, P.

Vân Hà. Tỉnh Bắc

Ninh

024068006156

25/06/2021
0 0

1.11 Nguyễn Thị Chung Mẹ vợ

Thôn Nhẫm Chợ, P.

Vân Hà. Tỉnh Bắc

Ninh

024168012798

14/09/2021
0 0

1.12 Nguyễn Thị Hương Em vợ

TDP Yên Ninh, P.

Nếnh, Tỉnh Bắc

Ninh

024193003726

24/03/2022
0 0

1.13 Nguyễn Thị Huyền Trang Em vợ
TDP Nguộn 1, P. Tự

Lạn, Tỉnh Bắc Ninh

24302005235

14/09/2021
0 0

1.14 Nguyễn Quốc Hậu Em vợ

Thôn Nhẫm Chợ, P.

Vân Hà. Tỉnh Bắc

Ninh

024209007758

13/06/2025
0 0

 



Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to

disclose information
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. GENERAL DIRECTOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL MANAGER

NGUYỄN MINH HẢI
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